
DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TỪ 01/3/2024 ĐẾN 31/3/2024  

Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT  ngày   tháng 4 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi      

STT Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Chủ phương tiện Biển kiểm soát Tải trọng 

1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẾN XE QUẢNG NGÃI 

Số 02, Trần Khánh Dư, 

Phường Nghĩa Chánh, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Công ty 

76B01377 47 ghế 

76B01041 47 ghế 

76B00094 29 ghế 

76B00827 47 ghế 

2.  
CÔNG TY TNHH HOA 

ANH DUY 

57 Trương Quang Giao, 

Phường Nghĩa Chánh, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Công ty 76F00127 29 ghế 

3.  
CÔNG TY TNHH MTV 

BA KHANH 

56,58 Hai Bà Trưng, Phường 

Lê Hồng Phong, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Công ty 76B00868 29 ghế 

4.  

CÔNG TY TNHH MTV 

TM DV VT&DL MINH 

CANG 

Tổ dân phố 1, Thị Trấn La Hà, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Công ty 76E00776 29 ghế 

5.  
HỘ KINH DOANH BIỂN 

NGỌC 

Thôn Đông An Hải, Huyện Lý 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
Bùi Tấn Thiên 76E01148 8 ghế 
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6.  
HỘ KINH DOANH AN 

SƠN 

Thôn An Sơn, Xã Hành Dũng, 

Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Lê Tấn Độ 

76F00068 16 ghế 

76F00076 16 ghế 

7.  
HỘ KINH DOANH CHÂU 

KIÊN-TRUNG THU 

Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trương Quang 

Trung 

76B01076 16 ghế 

76B00582 16 ghế 

8.  
HỘ KINH DOANH CÔ 

QUỲNH 

Thôn Mỹ Trang, Xã Phổ 

Cường, Huyện Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Trịnh Hồng Hội 76F00542 16 ghế 

9.  
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

VĂN TÔN 

305/6 Phan Bội châu, Tổ 04, 

Phường Nguyễn Nghiêm, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Đỗ Văn Tôn 76B01240 16 ghế 

10.  
HỘ KINH DOANH 

KHANG VY 

95 Trương Định, TDP 3, Thị 

trấn Đức Phổ, Huyện Đức 

Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Xuân Bách 76F00518 16 ghế 

11.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN TRÍ 

TDP Phú Bình Trung, Thị trấn 

Chợ Chùa, Huyện Nghĩa 

Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 

Nguyễn Tấn Trí 76F00054 16 ghế 

12.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THANH LÂM 

Số 12A, Tế Hanh, Phường 

Trương Quang Trọng, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Thanh Lâm 76F00047 29 ghế 
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13.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ PHI YẾN 

Tổ 3, Phường Trần Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Thị Phi Yến 76F00023 16 ghế 

14.  
HỘ KINH DOANH PHAN 

TÀI 

Số 28 Đường Hà Huy Tập, 

Phường Nghĩa Chánh, Thành 

phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Phan Tài 76A06525 5 ghế 

15.  
HỘ KINH DOANH 

TRƯƠNG VĂN THẮNG 

Thôn Đông, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Trương Văn Thắng 76A12070 8 ghế 

16.  
HỘ KINH DOANH TỪ 

THỊ HUY 

Thôn Minh Trung, Xã Tịnh 

Minh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Từ Thị Huy 76F00086 16 ghế 

17.  
HỘ KINH DOANH VĂN 

THÀNH 

Thôn Đồng Hộ, Xã An Hải, 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Văn Thành 76A07990 8 ghế 

18.  
HỘ KINH DOANH VÕ 

XUÂN HỘI 

Thôn Thạch Thủy, Xã Phổ 

Cường, TX Đức Phổ, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Võ Xuân Hội 

76F00533 29 ghế 

76H02022 16 ghế 

76F00543 29 ghế 

19.  
HỘ KINH DOANH 

VỮNG CAR 

Thôn Tây An Hải, Huyện Lý 

Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi 
Lê Văn Vững 76A12452 8 ghế 
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20.  
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

ASIA QUẢNG NGÃI 

178/6 Trần Hưng Đạo, 

Phường Chánh Lộ, Thành phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

Bùi Văn Sơn (Xuân 

An, Nghĩa Hà, TP. 

Quảng Ngãi) 

76A07596 5 ghế 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân (Tân Hy, Bình 

Đông, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi) 

76A10779 5 ghế 

Nguyễn Minh Thái 

(Hổ Tiếu, Nghĩa Hà, 

TP. Quảng Ngãi) 

76E00272 5 ghế 

Nguyễn Phước An 

(P.V.Đông, Chợ 

Chùa, N.Hành, 

Quảng Ngãi) 

76E00183 5 ghế 

Lê Công Thiết (Phú 

Văn, Nghĩa Trung, 

Tư Nghĩa, Q.Ngãi) 

76A18878 5 ghế 

Phạm Hậu (Thôn 2, 

Nghĩa Dũng, TP. 

Quảng Ngãi) 

76F00373 5 ghế 

Phạm Đoàn (Phú Lễ 

2, Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi) 

76E00552 7 ghế 

21.  
HỘ KINH DOANH XE 

DU LỊCH BẢO ÁNH 

Thôn Hoà Tân, Xã Nghĩa 

Hòa, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Phạm Thị Lệ Thu 76B00878 16 ghế 


		2024-04-09T14:43:36+0700


		2024-04-09T14:43:05+0700


		2024-04-09T14:43:05+0700


		2024-04-09T14:43:05+0700




